ĐỀ ÔN TẬP
Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái có kết quả đúng (2đ) Mức 1
1/ Số bé nhất có một chữ số là:
A: 1	B: 9	C: 0	D: 10
2/   2 dm = …. cm
A: 10cm	B: 20cm	C: 1cm	D: 2cm
3/ 16 giờ là …. giờ chiều
A: 1	B: 2	C: 3	D: 4
4/ Thứ Hai tuần này là ngày 1. Thứ Hai tuần sau là ngày mấy?
A: 6	B: 7	C: 8		D: 9

Bài 2. Hình bên có (1đ) Mức 4

….  hình tam giác
….  hình tứ giác

Bài 3. Điền kết quả đúng vào ô trống (1đ) Mức 3
15cm – 10cm + 8cm =                cm	;	16dm -                dm = 7dm

50kg – 20kg + 9kg =                  kg	;	            l  –  12 l  =  7 l


Bài 4. Viết các số: 55, 90, 46, 78, 64 (1đ) Mức 1
- Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….
- Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………….

Bài 5. Đặt tính rồi tính (2đ) Mức 2
a) 80 + 20	b) 91 – 15	c) 56 + 19	d) 90 – 17
……….......	…………….	…………….	……………
…………..	…………….	…………….	……………
…………..	…………….	…………….	……………
…………..	…………….	…………….	……………

Bài 6. Tìm x (1đ) Mức 2
x + 18 = 39	;	x – 45 = 38
……............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7. Mẹ vắt được 50 lít sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 15 lít sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò? (2đ) Mức 3
……................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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